MẪU BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 

(Đính kèm Công văn số 3339/UBND-NCPC ngày 01 tháng 6 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố) 
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XLVPHC
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
I. Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 

- Nêu rõ các văn bản đã ban hành để triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Gồm:

+ Văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.
+ Văn bản do cơ quan tự ban hành theo thẩm quyền.

(Văn bản có thể là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, kế hoạch, đề án, …)
- Đánh giá khái quát hiệu quả, tác động của việc ban hành văn bản để triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Công tác phổ biến pháp luật về XLVPHC:
- Số lượng hội nghị và các hình thức phổ biến, tuyên truyền đã được áp dụng, triển khai; số lượng người được phổ biến, tuyên truyền.
- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính:
- Số lượng các lớp/hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã tổ chức.

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tham gia tập huấn.
- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền
: 
- Số cuộc kiểm tra, kiểm tra liên ngành, phối hợp thanh tra.

- Số lượng hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có sai phạm được phát hiện thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra; các sai phạm phổ biến.

- Số liệu về các trường hợp người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều 12 Luật XLVPHC; các hành vi vi phạm điển hình.

5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính: 
- Số lượng vụ việc xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, kết quả giải quyết.

- Số lượng vụ việc xử lý vi phạm hành chính bị tố cáo, kết quả giải quyết.

Trong đó nêu rõ vụ việc nào có phát sinh trách nhiệm bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng theo Bộ luật Dân sự, kết quả giải quyết.
6. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính
:

- Đơn vị (bộ phận) được phân công, giao nhiệm vụ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
+ Chuyên trách:

+ Kiêm nhiệm:
- Đánh giá về tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính
1. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính:
- Số vụ việc vi phạm hành chính bị phát hiện, số vụ vi phạm đã bị xử phạt qua từng năm: Đánh giá, nhận xét về số liệu, so sánh số liệu giữa các năm và chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại cần khắc phục.

- Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua các năm (có đưa ra đánh giá, nhận xét, phân tích, so sánh số liệu giữa các năm và chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại cần khắc phục):
+ Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 

+ Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong: 

+ Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thi hành xong: 

(Nêu nguyên nhân chưa được thi hành)

+ Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị cưỡng chế thi hành: 

+ Số tiền phạt thu được: 

+ Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 

+ Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại: 

+ Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khởi kiện; kết quả giải quyết: 

2. Nhận xét, đánh giá về tình hình xử phạt vi phạm hành chính:

- Nhận xét, đánh giá chung, khái quát tình hình vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực/địa bàn quản lý.
- Các lĩnh vực xảy ra nhiều hành vi vi phạm hành chính.
- Các hành vi vi phạm phổ biến theo từng lĩnh vực.
- Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính.
3. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật XLVPHC về xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

- Về hình thức xử phạt:

+ Các hình thức xử phạt đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hay chưa? Cần thiết bổ sung thêm hình thức xử phạt mới hay không?

+ Đối với hình thức phạt tiền: đánh giá sự phù hợp của mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực với tình hình thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực nào cần tăng lên, lĩnh vực nào cần giảm xuống.

- Về áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Việc quy định thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với mỗi chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có phù hợp thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính không? 


+ Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đã đầy đủ, cụ thể chưa?
- Về thẩm quyền xử phạt:

+ Thống kê các chức danh, số lượng người có thẩm quyền xử phạt: (thực hiện theo Mẫu số liệu 3 đính kèm)
+ Việc quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với mỗi chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có phù hợp thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính không? 

+ Có cần thiết phải bổ sung, rút bớt chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không?

+ Quy định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính có phù hợp thực tiễn không?
- Về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính:

Đánh giá  trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đã đầy đủ, cụ thể, bảo đảm tính công khai, minh bạch, nhanh gọn, hiệu quả chưa; cần thiết phải đơn giản hóa thủ tục hay bổ sung thủ tục mới nào không...?
- Về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt:

+ Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hay chưa? Cần thiết bổ sung thêm hình thức xử phạt mới hay không?

+ Trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đã đầy đủ, cụ thể, bảo đảm tính công khai, minh bạch, nhanh gọn, hiệu quả chưa; cần thiết phải đơn giản hóa thủ tục hay bổ sung thủ tục mới nào không...? 

- Về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính:

+ Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hay chưa? Cần thiết bổ sung thêm biện mới hay không?

+ Trình tự, thủ tục áp dụng đã đầy đủ, cụ thể, bảo đảm tính công khai, minh bạch, nhanh gọn, hiệu quả chưa; cần thiết phải đơn giản hóa thủ tục hay bổ sung thủ tục mới nào không...?

- Các nội dung khác của Luật Xử lý vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn, chưa rõ cần sửa đổi, bổ sung (ví dụ như quy định về giải trình; về trình tự, thủ tục, thẩm quyền chuyển hồ sơ xử phạt cho người có thẩm quyền xử phạt; những trường hợp không ra quyết định xử phạt; …) (nếu có).

III. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

1. Kết quả

- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính qua các năm.
- Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
- Đánh giá, nhận xét chung tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn.
2. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật XLVPHC về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cụ thể như sau:

- Biện pháp xử lý hành chính nào được áp dụng phổ biến nhất, biện pháp nào ít được áp dụng; hiệu quả áp dụng của từng biện pháp?

- Căn cứ, đối tượng, điều kiện, thời hiệu áp dụng đối với từng biện pháp đã bảo đảm phù hợp thực tiễn chưa?
- Thủ tục áp dụng đối với từng biện pháp đã đầy đủ, cụ thể, bảo đảm tính công khai, minh bạch, nhanh gọn, hiệu quả chưa; cần thiết phải đơn giản hóa thủ tục hay bổ sung thủ tục mới nào...? 
- Các nội dung khác của Luật Xử lý vi phạm hành chính về biện pháp xử lý vi phạm hành chính còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn cần sửa đổi, bổ sung (nếu có).

IV. Tình hình áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật XLVPHC về áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

- Căn cứ áp dụng từng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đã bảo đảm sự phù hợp thực tiễn chưa?

- Cần thiết phải bổ sung thẩm quyền cho các chức danh nào trong việc áp dụng từng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính không?

- Thủ tục áp dụng đối với từng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đã đầy đủ, cụ thể, bảo đảm tính công khai, minh bạch, nhanh gọn, hiệu quả chưa; cần thiết phải đơn giản hóa thủ tục hay bổ sung thủ tục mới nào không…? 

V. Tình hình áp dụng biện pháp thay thế XLVPHC đối với người chưa thành niên

- Tình hình áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính nhắc nhở đối với người chưa thành niên: (số đối tượng bị áp dụng qua từng năm, đánh giá, nhận xét về số liệu, so sánh và phân tích số liệu giữa các năm).
- Tình hình áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên: (số đối tượng bị áp dụng qua từng năm, đánh giá, nhận xét về số liệu, so sánh và phân tích số liệu giữa các năm).

B. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT XLVPHC ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Thông qua việc thực hiện tổng hợp số liệu, đánh giá số liệu nêu tại Phần A (kết quả đạt được), đề nghị đánh giá những chính sách pháp lý trong Luật XLVPHC được áp dụng như thế nào (trước khi Luật XLVPHC được ban hành so với sau khi Luật XLVPHC được ban hành) và tác động của những chính sách này đến công tác quản lý hành chính nhà nước và đời sống kinh tế - xã hội:
Ví dụ: Đánh giá về chính sách bảo đảm quy trình chặt chẽ, minh bạch, công khai trong xử phạt vi phạm hành chính (Luật XLVPHC quy định thêm: Giải trình, miễn, giảm XPVPHC,…); chính sách về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính; chính sách bảo đảm quyền tự do của công dân trong xử lý vi phạm hành chính (biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người phải tuân theo trình tự thủ tục chặt chẽ và tuân theo phán quyết của tòa án);…
1. Tác động của Luật XLVPHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, việc thu hút đầu tư, bảo đảm hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung và các quận, huyện nói riêng.
2. Tác động của Luật XLVPHC đối với công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung (những chuyển biến trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác xử lý hành chính; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tình hình xử phạt vi phạm hành chính; tình hình áp dụng biện pháp xử lý hành chính…).
3. Tác động của Luật XLVPHC trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính.


4. Đánh giá những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn mà Luật XLVPHC chưa điều chỉnh là cơ sở cho đề xuất, kiến nghị bổ sung các vấn đề, chính sách mới trong Luật.
Phần thứ hai

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, HẠN CHẾ, BẤT CẬP
TRONG THI HÀNH LUẬT XLVPHC VÀ NGUYÊN NHÂN

I.  Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong công tác triển khai thi hành Luật XLVPHC 

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đề nghị nêu rõ và đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đối với các nội dung:

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật XLVHCP.
2. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau: 
- Về các điều kiện đảm bảo thi hành Luật: Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật; tổ chức bộ máy, nhân sự.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ.
- Công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính, giải đáp vướng mắc pháp luật.
- Công tác kiểm tra, thanh tra.
- Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính.
- Công tác báo cáo, thống kê.

II. Hạn chế, bất cập trong quy định của Luật XLVPHC

1. Về sự phù hợp của Luật XLVPHC năm 2012 với quy định của Hiến pháp năm 2013 và sự thống nhất, đồng bộ của Luật Xử lý vi phạm hành chính với các bộ luật/luật có liên quan.


2. Về các quy định cụ thể của Luật XLVPHC (tính thống nhất, đồng bộ của các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đối với các quy định pháp luật có liên quan; tính đầy đủ, phù hợp thực tiễn của các quy định xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hành chính, …). 

Phần thứ ba
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  GIẢI PHÁP

ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH LUẬT XLVPHC
Trên cơ sở đánh giá tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính nêu ở khoản II, III, IV mục A Phần thứ nhất và khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính nêu ở Phần thứ hai, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nêu đề xuất, kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
A. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về XLVPHC.
Nêu những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành để góp phần hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành hcinhs.

1. Kiến nghị, đề xuất về xử phạt vi phạm hành chính.

2. Kiến nghị, đề xuất về xử lý vi phạm hành chính.
B. Các giải pháp về tổ chức thi hành Luật XLVPHC.
1. Kiến nghị, đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế.

2. Kiến nghị, đề xuất về kinh phí, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị.
3. Kiến nghị, đề xuất về công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

4. Các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có)
� Công tác thanh tra, kiểm tra ở nội dung này là công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC tại các cơ quan của người có thẩm quyền XLVPHC. Ví dụ như Chủ tịch UBND quận, huyện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật XLVPHC (cụ thể như trình tự, thủ tục lập hồ sơ xử phạt VPHC, …) của Chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn.


� Thực hiện theo Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương” ban hành kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 12/12/2014  của Ủy ban nhân dân thành phố.


� Các Sở, ngành không thực hiện báo cáo nội dung này, trừ Sở Lao động – Thương bình và Xã hội và Công an thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Công văn số 4780/UBND-NCPC ngày 31/8/2016 của UBND TP.


� Được quy định tại Phần thứ tư Luật Xử lý vi phạm hành chính, bao gồm các biện pháp được quy định tại Điều 119 Luật Xử lý vi phạm hành chính.


� Được quy định tại Chương II Phần thứ năm Luật Xử lý vi phạm hành chính.
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